[bookmark: _GoBack]3.1. Cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học
    3.1.1 Cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy 
          3.1.1.1 Khái niệm hoạt động dạy   
       -   Việc dạy trong đời sống thường ngày khác xa với dạy theo phương thức nhà trường về mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp và phương tiện dạy học.
· Dạy theo phương thức nhà trường được gọi là hoạt động dạy. Hoạt động dạy là hoạt động chuyên biệt do người lớn tổ chức và điều khiển hoạt động học của trẻ nhằm giúp chúng lĩnh hội nền văn hóa xã hội tạo ra sự phát triển tâm lý và hình thành nhân cách.
          3.1.1.2. Mục đích 
Mục đích của hoạt động dạy là giúp cho trẻ lĩnh hội nền văn hóa xã hội tạo ra sự phát triển tâm lý và hình thành nhân cách.. 
Từ khi sinh ra đứa trẻ vốn tiềm tàng là một con người. Nhưng muốn trở thành con người thực sự với đầy đủ ý nghĩa của nó, đứa trẻ phải tham gia vào các mối quan hệ xã hội và đồng thời cũng lĩnh hội nền văn hóa xã hội đó bằng chính hoạt động tích cực của mình dưới sự giúp đỡ của người lớn. Qua đó cũng tạo ra những cơ sở trọng yếu để hình thành nhân cách.
          3.1.1 3. Cách thức
                 Để đạt được mục đích trên giáo viên phải giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh. Chức năng của giáo viên trong hoạt động dạy không phải là sáng tạo ra những tri thức mới, cũng không phải là tái tạo những tri thức nhân loại cho bản thân mà chủ yếu là tổ chức quá trình tái tạo tri thức nhân loại  ở trẻ. Nói cách khác, giáo viên phải tổ chức và điều khiển học sinh “sản xuất” những tri thức ấy lần thứ hai. Muốn đạt được điều đó thì giáo viên phải có trình độ tổ chức và điều khiển hoạt động học đồng thời  phải luôn phát huy được tính tích cực độc lập trong họat động học của học sinh. 
         3.1.1.4. Những yếu tố tâm lý cơ bản trong hoạt động dạy
Hoạt động dạy thường diễn ra ở các khâu như:
 - Công việc chuẩn bị: bao gồm soạn giáo án, trang thiết bị dạy học, trang phục, tâm thế
 - Công việc truyền đạt hay tổ chức sự lĩnh hội nội dung: đây là công việc quan trọng trong cấu trúc của hoạt động dạy, nó quyết định sự lĩnh hội tri thức của học sinh;
 - Công việc kiểm tra tiến trình và kết quả của hoạt động học: đây là công việc nhằm bảo đảm mối liên hệ ngược từ học sinh đến giáo viên.
Để làm tốt các phần việc của các khâu trên, đòi hỏi người dạy phải có một tổ hợp các yếu tố tâm lý, những năng lực tương ứng, đó là:
- Hiểu và đánh giá đúng trình độ và khả năng hoạt động nhận thức của học sinh để vạch ra các thủ thuật, phương pháp dạy học vừa phù hợp với đối tượng, vừa phù hợp với tài liệu học tập.
- Đánh giá đúng đắn tài liệu học tập có nghĩa là xác lập được mối quan hệ giữa yêu cầu tri thức của chương trình với trình độ, đặc điểm của đối tượng. Năng lực này được thể hiện ở chổ, người dạy biết phân tích tài liệu , nắm được trọng tâm, cơ bản của tài liệu…
- Chế biến tài liệu học tập, thể hiện ở mặt gia công về mặt sư phạm của thầy đối với tài liệu học tập nhằm lằm cho nó phù hợp với trình độ, đặc điểm của đối tượng học sinh.
- Lựa chọn phương pháp, phương tiện và các hình thức tổ chức dạy học phù hợp, biết phối hợp và điều chỉnh chúng trong tiến trình dạy học.
- Hoạch định hành động cần thiết của học sinh trong tiến trình dạy học để “sản xuất” những tri thức nhân loại lần thứ hai.  Muốn vậy, giáo viên phải nắm được nguồn gốc xuất phát của tri thức và quá trình tái tạo tri thức đó.
- Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, mạch lạc vì ngôn ngữ là một trong những công cụ quan trọng mà giáo viên dùng nó để truyền đạt thông tin, kích thích và duy trì sự chú ý, tổ chức và điều khiển hoạt động học của học sinh. 
-  “Tinh ý sư phạm” để nhận ra rất nhanh cái kín đáo, khó nhận thấy trong tiến trình dạy học mà những giáo viên đầy kinh nghiệm, có óc quan sát mới phát hiện ra
- Thiết lập bầu không khí tâm lí thuận lợi và thực hiện các hình thức giao tiếp khác nhau. Năng lực này biểu hiện trình độ am hiểu đối tượng và sự tôn trọng nhân cách người học …
- Ngoài các yếu tố tâm lí nêu trên, có một yếu tố tâm lí bao trùm, cơ bản, đó chính là nhân cách của người thầy giáo, được xem là công cụ chủ yếu để tiến hành hoạt động dạy, nó được thể hiện trong lương tâm, trách nhiệm, trình độ và tay nghề trong hoạt động dạy - học.
“Trong việc giáo dục, tất cả phải dựa vào nhân cách người giáo dục, bởi vì sức mạnh của giáo dục chỉ bắt nguồn từ nhân cách của con người mà có…Không một sách giáo khoa, một lời khuyên răn, một hình phạt và khen thưởng nào có thể thay thế ảnh hưởng của nhân cách người giáo viên đối với học sinh“
    3.1.2. Cơ sở tâm lý học của hoạt động học 
          3.1.2.1. Khái niệm về hoạt động học.
· Để lĩnh hội kinh nghiệm xã hội loài người, con người có những cách học khác nhau như : học không chủ định (  qua vui chơi, qua giao tiếp, qua lao động..  học được một cái gì đó), học chủ định . 
· Kết quả của cách học không chủ định :
. Chỉ lĩnh hội những gì liên quan trực tiếp đến nhu cầu, hứng thú,..
. Chỉ đem lại kinh nghiệm rời rạc, không hệ thống
. Chỉ hình thành năng lực thích ứng thực tiễn trong cuộc sống thường ngày
· Thực tiễn cho thấy rằng con người cần phải có tri thức khoa học, năng lực sáng tạo mới có thể khám phá,chinh phục và cải tạo thế giới. Để đạt được điều này con người cần phải học chủ định . 
· Học chủ định được gọi là hoạt động học. Hoạt động học là hoạt động đặc thù của con người được điều khiển bởi mục đích tự giác là lĩnh hội những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mới, những hình thức hành vi và những dạng hoạt động nhất định.
          3.1.2.2. Bản chất của hoạt động học
       a. Đối tượng của hoạt động học là tri thức và những kĩ năng, kĩ xảo tương ứng với nó.
- Cái đích mà hoạt động học hướng tới là chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của xã hội thông qua sự tái tạo của cá nhân.
- Muốn học có kết quả, người học phải tích cực tiến hành các hành động học tập bằng chính ý thức tự giác và năng lực trí tuệ của bản thân mình.
      b. Hoạt động học là hoạt động hướng vào làm thay đổi chính mình. Thông thường các hoạt động khác làm thay đổi cả chủ thể và khách thể (đối tượng của hoạt động) nhưng hoạt động học không làm thay đổi đối tượng mà chủ yếu làm thay đổi chính chủ thể của hoạt động học.
- Nội dung tri thức mà loài người tích lũy được là đối tượng của hoạt động học sẽ không hề thay đổi sau khi bị người học chiếm lĩnh nhưng chính nhờ có sự chiếm lĩnh này mà tâm lý của người học mới được thay đổi và phát triển.
- Hoạt động học làm diễn ra những biến đổi trong bản thân học sinh như:
     . Những biến đổi ở cấp độ tri thức, kĩ năng, kĩ xảo. 
     . Những biến đổi ở cấp độ hình thành những yếu tố của hoạt động học tập,  hoạt động nghề nghiệp. 
     . Những biến đổi ở cấp độ hình thành năng lực trí tuệ và nhân cách. 
     c. Hoạt động học là họat động điều khiển một cách có ý thức nhằm tiếp thu tri thức, kĩ năng, kĩ xảo.
     d. Hoạt động học không chỉ hướng vào việc tiếp thu những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo mới, mà còn hướng vào việc tiếp thu cả phương pháp giành tri thức đó. Nó là công cụ, là phương tiện không thể thiếu được để đạt mục đích của hoạt động học.
     3.1.2. 3. Tạo động lực học tập cho học sinh
- Động lực học tập là sự thúc đẩy học tập còn động cơ học tập là cái (nguyên nhân, mục đích)  thúc đẩy hoạt động học, là cái vì nó mà học sinh thực hiện họat động học.
Động lực học tập đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành bại của việc học. Có động lực học tập mạnh thì dù có khó khăn đến mấy, người học vẫn có thể vượt qua và thành công. Ngược lại, nếu thiếu động lực học tập sẽ làm quá trình học tập bị trì trệ và gián đoạn dù điều kiện có đầy đủ. Do vậy, nhiệm vụ chủ chốt của giảng dạy trong trường học là tạo ra động lực, truyền cảm hứng, kích thích sự tò mò, sự mong muốn khám phá vốn có của học sinh. 
Dưới đây là một số cách tạo động lực cho học sinh trong quá trình học tập mà các giáo viên có thể áp dụng trong lớp học của mình.
a. Câu hỏi mở
Đây là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp học sinh đưa ra các giải pháp sáng tạo.
Đưa ra các câu hỏi mở giúp học sinh có thể suy nghĩ theo quan điểm cá nhân, từ đó thử thách sự sáng tạo của bản thân mình.
Các câu hỏi mở cũng tạo điều kiện để những học sinh kém hơn có thể tham gia và đưa ra câu trả lời mà không bị bỏ lại phía sau.
b. Giao nhiệm vụ gắn với tinh thần trách nhiệm
Học sinh rất thích được nhận các trách nhiệm, thích có được sự tin tưởng của giáo viên. Vì vậy hãy mạnh dạn phân công công việc và giao cho học sinh các công việc cùng của cả lớp.
Hãy theo dõi, giám sát hỗ trợ và tôn vinh kịp thời những đóng góp của học sinh trong các công việc của lớp, đó là cách tạo ra động lực học tập hiệu quả.
Điều quan trọng là phải đối xử với học sinh như những người đã trưởng thành, hãy tin tưởng, giao nhiệm vụ và yêu cầu học sinh chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ của mình.
Điều này giúp học sinh cảm thấy được tôn trọng, được tin tưởng và phát triển tinh thần trách nhiệm. Từ đó thúc đẩy học sinh trong việc tham gia tích cực hơn vào quá trình học tập.
c. Làm việc theo nhóm
Động lực học tập cũng đến từ cảm giác “thuộc về” – nghĩa là học sinh cảm thấy mình là một phần của một đội nhóm, một cộng đồng và có trách nhiệm với cộng đồng đó.
Các hoạt động làm việc theo nhóm giúp học sinh hiểu hơn mọi người xung quanh và tìm cách để đàm phán, đưa ra giải pháp chung như một nhóm.
Nó cũng mang đến cho học sinh cơ hội để bày tỏ quan điểm cá nhân, cảm thấy thoải mái, được lắng nghe và tôn trọng.
d. Cạnh tranh tích cực
Hãy tạo ra các cuộc thi kiến thức, các trò chơi học tập mang tính cạnh tranh, đó là cách để tạo động lực học tập hiệu quả cho học sinh.
Nó không chỉ thúc đẩy học sinh làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực nhiều hơn trong quá trình học tập mà còn dạy cho học sinh cách tôn trọng và chấp nhận thành công của người khác, kiểm soát cảm xúc cá nhân
e. Các hoạt động đánh giá thường xuyên
Cùng với các kỹ thuật giảng dạy tích cực, điều quan trọng là phải thiết lập hệ thống đánh giá thường xuyên.
Đánh giá cho học sinh biết được mức độ đạt được so với các mục tiêu đã đặt ra. Từ đó, giáo viên có thể đưa ra các hướng dẫn và điều chỉnh cần thiết. Điều này khiến học sinh sẽ không bị bỏ rơi, kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế gặp phải.
Bên cạnh đó, học sinh có thể sử dụng điều này như một sự tự đánh giá để biết được vị trí của mình và làm việc chăm chỉ hơn để hoàn thành tốt hơn.
f. Đối mặt với thất bại
Hoạt động này có thể áp dụng ở tất cả các cấp học.
Việc cho phép học sinh được trải nghiệm, thử và sai, được làm lại và học hỏi từ những sai lầm, điều này sẽ khiến học sinh có động lực học tập tích cực hơn.
Giáo viên cần giúp học sinh cách tập trung vào các nhiệm vụ và quá trình học tập hơn là nỗi lo sợ thất bại.
g. Sử dụng các câu danh ngôn về động lực
Giáo viên có thể giao cho học sinh công việc thu thập các câu danh ngôn về động lực học tập và sử dụng nó để trang trí lớp học cũng như góc học tập ở nhà.
Những câu danh ngôn truyền cảm hứng như vậy sẽ giúp học sinh có thêm niềm tin và sức mạnh trong quá trình học tập.
h. Các chuyến đi thực địa
Có kinh nghiệm thực tế về các chủ đề bài học, học sinh sẽ học tập tích cực và hiệu quả hơn. Nó cũng là nguồn cảm hứng thôi thúc học sinh tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về nội dung bài học.
Cơ hội trải nghiệm là một nền tảng cần thiết để học sinh áp dụng những gì đã học trong lý thuyết trên lớp, từ đó cải thiện mức độ tự tin đối với chủ đề này.
Giáo viên nên đưa ra các mục tiêu cần đạt được vào cuối mỗi chuyến đi, sau đó để học sinh chủ động hoàn thành các mục tiêu theo cách của riêng chúng. Điều này sẽ làm cho chuyến đi trở nên thú vị hơn.
Giáo viên cũng nên đưa sẵn cho học sinh các hình thức đánh giá hoặc tổ chức một cuộc cạnh tranh lành mạnh để giúp học sinh làm việc tích cực hơn.
i. Đặt mục tiêu đầu mỗi học kỳ
Đặt ra những mục tiêu thực tế là điều rất quan trọng và việc đạt được những mục tiêu sẽ mang đến cho học sinh niềm vui và cảm hứng để cố gắng hơn.
Học sinh, giáo viên có thể tìm kiếm một số mẫu phiếu để hướng dẫn học sinh cách đặt mục tiêu đầu học kỳ và sau đó, dành thời gian vào cuối mỗi học kỳ để suy ngẫm về mức độ đạt được so với mục tiêu đề ra.
j. Hãy chọn các hình mẫu
Học sinh, đặc biệt là học sinh ở các lớp lớn rất cần những hình mẫu và thần tượng.
Giáo viên cần chọn những hình mẫu phù hợp với học sinh, khơi dậy trong học sinh những giá trị tích cực mà thần tượng của các em đang có và dùng nó làm động lực thúc đẩy học sinh trong quá trình học tập.
Những chiến lược này có thể giúp cải thiện và thúc đẩy động lực học tập của học sinh – điều kiện tiên quyết để giúp chúng có được thành công trong cuộc sống. Trong vài trò một giáo viên, hãy hướng dẫn các em đi đúng đường vào đúng thời điểm là cách để học sinh học tập tích cực và hiệu quả.
k. Theo dõi tiến độ
Con người ta sẽ không làm điều gì đó mà không thấy kết quả. Con người ta cũng rất dễ cảm thấy nản chí khi làm mãi mà không biết mình đang ở đâu, cần làm gì để có sự tiến bộ.
Giáo viên nên thiết lập một lộ trình cần đạt của một năm hoặc một học kì, mỗi thời điểm giáo viên lại cho học sinh dừng lại, suy ngẫm và chỉ ra mức độ mà học sinh đang đạt được.
Bằng cách này, học sinh sẽ nhìn thấy được sự tiến bộ, phát triển đi lên của bản thân và có thêm động lực học tập.
l. Hỗ trợ kịp thời
Những lúc học sinh gặp khó khăn, đó là những lúc học sinh bị mất động lực học tập. Vì vậy, hãy nhận ra những thời điểm học sinh gặp khó khăn, tìm ra cách để hỗ trợ học sinh một cách kịp thời, đúng lúc và đúng chỗ.
Khi khó khăn được khơi thông, học sinh sẽ tự tin hơn để đạt được các mục tiêu học tập và có động lực nhiều hơn với quá trình học tập của bản thân.
m. Tôn vinh những ý tưởng của học sinh
Điều quan trọng là tạo cho học sinh một không gian để có được tiếng nói trong quá trình học tập.
Luôn hoan nghênh các ý tưởng của học sinh và thảo luận với học sinh về các vấn đề chung của lớp học. Cho phép học sinh được có tiếng nói và sự lựa chọn trong các nhiệm vụ học tập.
Điều này sẽ khiến học sinh cảm thấy mình quan trọng và cảm giác được tham gia vào việc giảng dạy của giáo viên. Khi đó học sinh sẽ có cảm hứng để thể hiện ý tưởng của mình.
n. Lời khen và phần thưởng
Ghi nhận thành quả của học sinh và đánh giá đúng sự nỗ lực cố gắng là điều quan trọng để tạo động lực cho học sinh.
Giáo viên có thể tạo ra các lời khen nhanh, mang tính cá nhân đối với những trường hợp học sinh có hành vi hoặc thành tích học tập tốt.
Ngoài ra, giáo viên có thể xây dựng một hệ thống phần thưởng, và dùng nó để khích lệ khi học sinh có những thành tích hay sự nỗ lực vượt bậc.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lời khen giúp cải thiện 73% chất lượng của quá trình học tập của học sinh. Vì vậy, hãy sử dụng nó thật thường xuyên.
o. Tạm ứng niềm tin
Hãy cho học sinh thấy rằng, bạn tin tưởng chúng. Nhất là đối với những học sinh cá biệt hoặc những học sinh học kém. Hãy cho chúng thấy rằng chúng hoàn toàn có khả năng học tập bằng chính năng lực của chúng.
Hãy thử bước vào lớp học và nói: “Cô được nghe mọi người nói, lớp chúng ta là một lớp học tuyệt vời, cô tin các em sẽ làm cho lớp mình trở thành một tập thể xuất sắc nhất trong trường”. Hãy thực sự tin vào điều đó. Chắc chắn bạn sẽ thấy được một lớp học với những học sinh tích cực, nỗ lực và luôn cố gắng trong học tập.
Tóm lại :

Chất lượng dạy học được biểu hiện cuối cùng ở chất lượng học tập của học sinh. Kết quả học tập phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài và những điều kiện bên trong của sự học tập
· Những điều kiện bên ngoài:  Nội dung tri thức được qui định bởi mục tiêu  đào tạo ; phong cách dạy của giáo viên (phẩm chất đạo đức; trình độ học vấn; sự hiểu biết về phương pháp dạy học và kỹ năng thực hiện chúng); cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường, điều kiện kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương..
            Những điều kiện bên ngoài là đối tượng của lý luận dạy học
· Những điều kiện bên trong:   Ý thức trách nhiệm, thái độ, nhu cầu, động cơ, hứng thú đối với học tập; vốn kinh nghiệm sống, tri thức, trình độ phát triển trí tuệ, trình độ phát triển kỹ năng học tập đã hình thành ở học sinh.
           Những điều kiện bên trong là đối tượng của tâm lý học dạy học
Do đó, muốn cho hoạt động học tập đạt kết quả cao đòi hỏi học sinh phải biết kết hợp cái bên trong của mình với cái bên ngoài của điều kiện sư phạm để điều chỉnh hoạt động học của mình cho phù hợp. 
Từ đó có thể nói rằng có một sự gắn bó khăng khít giữa hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò.
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